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	01
	Bán lẻ
	Siêu thị, cửa hàng tiện ích, trung tâm mua sắm…
	Retailers
	26
	Khu vui chơi giải trí
	Công viên, khu vui chơi, sân golf…
	Entertainments

	02
	Bánh kẹo và

Thực phẩm ăn liền
	Bánh kẹo, socola các loại, thực phẩm ăn liền như mì, snack …
	Confectionery and instant food
	27
	Luật - Dịch vụ pháp lý
	Kinh doanh dịch vụ pháp lý 
	Legal consultancy

	03
	Bảo hiểm
	Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm
	Insurance  services
	28
	Mỹ phẩm - Dịch vụ làm đẹp
	Nước hoa, mỹ phẩm trang điểm, chăm sóc da,                 thẩm mỹ viện …
	Cosmetics and spa

	04
	Bất động sản
	Kinh doanh - môi giới bất động sản
	Real estate
	29
	Ngân hàng 
	Ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng
	Banking services

	05
	Bưu chính
	Các dịch vụ bưu chính, chuyển phát
	Portal service
	30
	Nhiên liệu - Nguyên liệu
	Xăng, dầu, gas, dầu nhớt nguyên liệu các loại 
	Fuel/ energy 

	06
	Chứng khoán
	Kinh doanh dịch vụ chứng khoán
	Securities services
	31
	Nhựa
	Các sản phẩm từ nhựa 
	Plastics

	07
	Công nghệ thông tin
	Dịch vụ sửa máy tính, SXKD phần mềm, máy vi tính…
	Information Technology 
	32
	Nội - Ngoại thất
	Đồ dùng nội - ngoại thất như cửa tự động, tủ, bàn, ghế, giường các loại
	Furnishings

	08
	Da - Giầy
	Giầy các loại và các sản phẩm khác làm từ da               (túi, cặp...)
	Footwear
	33
	Nông nghiệp
	Phân bón, thức ăn chăn nuôi, nông sản các loại
	Agricultural products

	09
	Đa ngành
	Các công ty kinh doanh, sản xuất  đa ngành nghề
	Diversified
	34
	Ôtô
	Sản xuất, kinh doanh ôtô 
	Automotive

	10
	Dệt may
	Vải, nhà may, quần áo & các đồ dùng thời trang.
	Apparel
	35
	Sơn
	Sơn và sản phẩm chống thấm…
	Paint

	11
	Dịch vụ đời sống
	Thiết bị an ninh, bảo vệ, dịch vụ dọn chuyển đồ,                  vệ sinh…
	General services
	36
	Sữa – Các sản phẩm từ sữa
	Sữa và các sản phẩm được làm từ sữa 
	Dairy products

	12
	Điện tử
	Ti vi, điều hòa, máy giặt, tủ lạnh…
	Electrical Appliances
	37
	Tài chính và Kiểm toán
	Dịch vụ kiểm toán, quỹ đầu tư, thuê tài chính
	Financial services

	13
	Đồ dùng thể thao
	 Các sản phẩm thể thao như quần áo, cầu lông, thiết bị thể thao…
	Sport products
	38
	Thép – Tôn
	Thép, tôn, tấm lợp các loại
	Steel – Iron

	14
	Đồ gia dụng 
	Các sản phẩm gia dụng như bếp ga, nệm, bình lọc nước, nồi inox, bồn inox, võng xếp…
	Household goods
	39
	Thiết bị vệ sinh
	Các thiết bị và sản phẩm vệ sinh như bình nóng lạnh, vòi hoa sen…
	Sanitary Ware

	15
	Đồ uống có cồn 
	Đồ uống có cồn như bia, rượu các loại
	Alcoholic Beverages
	40
	Thiết bị viễn thông
	Các thiết bị viễn thông như điện thoại bàn, ĐTDĐ…
	Telecommunications equipment

	16
	Đồ uống không cồn  
	Đồ uống không cồn như NGK, nước khoáng…
	Non – Alcoholic Beverages
	41
	Thiết bị y tế và Dịch vụ y tế
	SXKD thiết bị y tế, kinh doanh dịch vụ y tế, bệnh viện, phòng khám các loại…
	Health care services and equipments

	17
	Du lịch lữ hành
	Dịch vụ du lịch lữ hành
	Travel agents
	42
	Thực phẩm chế biến
	Thực phẩm chế biến như thịt, hải sản, đồ hộp, gạo, dầu ăn, gia vị các loại …
	Processed products

	18
	Dược phẩm
	Sản xuất kinh doanh dược phẩm các loại
	Pharmaceuticals
	43
	Văn phòng phẩm
	Bút, thước, bảng, tập vở, mực viết, dụng cụ học sinh, văn phòng…
	Office stationery

	19
	Giáo dục - Đào tạo
	Dịch vụ giáo dục đào tạo các loại như trường học, trung tâm đào tạo…
	Education
	44
	Vận tải 
	Vận tải ô tô, tàu hỏa, tàu thủy…
	Transportation

	20
	Giấy 
	Sản xuất kinh doanh giấy và các sản phẩm từ giấy 
	Paper products
	45
	Vàng, bạc, đá quý
	Vàng bạc, đá quý, nữ trang…
	Jewellery

	21
	Gốm sứ xây dựng
	Gạch ốp lát, vật liệu gốm sứ các loại
	Building ceramic 
	46
	Vật liệu điện
	Các loại công tắc, ổ cắm điện, đèn…
	Electrical Accessories

	22
	Hàng không
	Các hãng hàng không
	Airport services
	47
	Viễn thông
	Dịch vụ viễn thông, mạng di động, internet…
	Telecommunications

	23
	Hóa phẩm – Hóa dược
	Nước hoa xịt phòng, tã giấy, băng vệ sinh, kem đánh răng, sản phẩm tẩy rửa, sữa tắm, sữa rửa mặt  …
	 Personal care/ Toileteries
	48
	Xây dựng - Thiết kế
	Các  đơn vị thiết kế, thi công xây dựng…
	Contruction

	24
	Khách sạn - Nhà hàng
	Khách sạn, nhà hàng
	Hotels – Restaurants
	49
	Xe đạp – Xe máy
	Sản xuất, kinh doanh xe đạp, xe máy... 
	Bicycle – Motorbike

	25
	Khu nghỉ dưỡng
	Các địa điểm nghỉ dưỡng như resort, khu sinh thái nghỉ dưỡng…
	Resort
	50
	Xi măng
	Xi măng các loại
	Cement
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